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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 1

Thời gian :  12/12/2014 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 152734518 Võ Xuân Bảo ENG 202 AA K16VQH 8 8 8 6 4.2 4 4.1 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

2 142211229 Phạm Trọng Khoa ENG 202 AA K15XDD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

3 142234514 Trần Văn Nhựt ENG 202 AG K15KTR5 9 10 9 10 0 0 0 0.0 Không 0

4 179213595 Nguyễn Phong Thanh ENG 202 AG D17XDDB 8 8 7.3 7.5 2 6 4 6 Năm Phẩy Sáu 0

5 1827247828Đặng Cao Vinh ENG 202 AG D18QNHB3 8.5 9 8.5 8 2.7 4 3.3 0.0 Không 0

6 152232801 Võ Dũng ENG 202 AI K16KTR4 8 8 6 8.5 4.6 7.5 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

7 142234547 Nguyễn Thị Vi Ta ENG 202 AI K15KTR5 7 7 8 6 3.3 8 5.6 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

8 152233035 Đặng Quang Trường ENG 202 AI K16KTR4 7 7 5 8 3.5 5 4.2 5.2 Năm Phẩy Hai 0

9 162233632 Nguyễn Thanh Tuấn ENG 202 AI K16KTR3 7 7 6.3 8.5 10 5 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

10 152232885 Nguyễn Đức Lê ThanhSang ENG 202 AK K15KTR3 8 8 4 6 3.6 6 4.8 5.2 Năm Phẩy Hai 0

11 1817617371 Nguyễn Công Tú ENG 202 AM D18XDDB 8 8 5 5 3.8 5 4.4 5.1 Năm Phẩy Một 0

12 178214838 Nguyễn Duy Hưng ENG 202 U T17XDDB 6 6 4 4 4.6 5 4.8 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

13 179522829 Trần Sinh ENG 202 U D17QNH1 7 6 4 5 4.2 6 5.1 5.1 Năm Phẩy Một 0
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